
Lớp học phần: CÐN ĐCN 17D-Chính trị 1

Giáo viên: NGUYỄN VĂN CƢƠNG

STT Mã SV Họ Tên Ngày Sinh Chuyên Cần TB Kiểm Tra Thi Lần 1 Tổng Kết 1 Ghi Chú

1 0466171285 Nguyễn Hoàng Anh 30/08/94 7 4.0 8 6.3

2 0466171286 Nguyễn Hoàng Kim Bình 23/05/99 9 7.5 6 6.9

3 0466171288 Trần Minh Chiến 19/11/99 7 5.5 7 6.4

4 0466171289 Nguyễn Văn Quang Chí 15/09/98 7 4.0 1 2.8

5 0466171290 Hoàng Văn Chung 08/03/98 9 6.0 7 6.8

6 0466171291 Nguyễn Duy Chung 11/10/99 3 2.5 0 1.3

7 0466171292 Bùi Công Danh 26/10/98 5 2.5 0 1.5 SV KHIẾU NẠI

8 0466171293 Nguyễn Thành Danh 10/05/99 9 5.5 5 5.6 LIÊN HỆ THẦY CƢƠNG

9 0466171294 Bùi Văn Duy 28/03/99 9 5.5 3 4.6 0983934945

10 0466171296 Nguyễn Văn Dũ 15/06/1999 9 5.5 6 6.1

11 0466171300 Nguyễn Quốc Đạt 31/05/99 9 6.0 3 4.8

12 0466171301 Nguyễn Trần Đạt 02/09/99 7 4.5 2 3.5

13 0466171302 Nguyễn Thanh Điền 07/03/99 9 6.0 7 6.8

14 0466171303 Cao Tuấn Đức 11/11/99 7 6.0 7 6.6

15 0466171304 Huỳnh Lê Anh Hào 17/10/99 9 6.0 5 5.8

16 0466171305 Lê Nhật Hào 03/11/99 9 5.5 7 6.6

17 0466171306 Võ Hoài Hận 22/07/98 5 4.0 6 5.1

18 0466171309 Mai Minh Hiếu 24/06/98 9 5.5 8 7.1

19 0466171310 Trịnh Minh Hiếu 02/08/99 9 5.5 6 6.1

20 0466171311 Bạch Ngọc Hiệp 21/02/99 9 5.5 2 4.1

21 0466171313 Nguyễn Huỳnh Nhật Hòa 04/03/98 3 2.5 0 1.3

22 0466171314 Quan Vĩnh Hòa 16/11/99 5 5.0 0 2.5

23 0466171315 Nguyễn Huỳnh Nhật Huy 19/12/99 5 4.5 1 2.8

24 0466171316 Nguyễn Phi Hùng 07/01/99 9 6.5 8 7.5

25 0466171318 Bùi Tấn Hữu 01/07/98 9 5.5 5 5.6

26 0466171319 Nguyễn Trần Phúc Khang 12/10/99 5 4.0 1 2.6

27 0466171320 Nguyễn Văn Khánh 23/01/99 7 5.5 8 6.9

28 0466171322 Tiêu Huỳnh Khoa 25/04/99 7 5.0 5 5.2

29 0466171323 Lê Mạnh Khƣơng 03/12/99 0 0.0 0 0.0

30 0466171325 Nguyễn Tuấn Kiệt 20/11/99 7 5.5 6 5.9

31 0466171326 Nguyễn Xuân Lập 14/03/99 9 7.0 4 5.7

32 0466171329 Nguyễn Thanh Mến 06/07/99 5 1.5 0 1.1

33 0466171330 Dƣơng Tuấn Minh 13/06/99 9 5.5 4 5.1

34 0466171333 Lê Xuân Nhân 04/03/98 9 6.0 6 6.3

35 0466171334 Trần Minh Nhựt 09/10/99 9 5.0 7 6.4
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36 0466171335 Nguyễn Tấn Phát 17/02/99 9 6.0 7 6.8

37 0466171336 Nguyễn Tiến Phát 29/04/99 7 4.5 6 5.5

38 0466171337 Lê Hoàng Phi 20/03/91 9 6.0 8 7.3

39 0466171339 Đào Thiên Phú 16/01/98 7 6.5 7 6.8

40 0466171342 Trần Minh Phƣơng 20/09/99 7 5.0 7 6.2

41 0466171343 Nguyễn Quốc Phƣớc 10/11/99 9 6.0 8 7.3

42 0466171345 Trịnh Hào Quang 27/08/97 9 5.0 7 6.4

43 0466171348 Trần Thanh Sang 03/10/99 5 3.5 5 4.4

44 0466171349 Nguyễn Văn Sĩ 03/10/99 7 4.0 7 5.8

45 0466171350 Đoàn Hoàng Sơn 09/03/98 5 4.5 0 2.3

46 0466171353 Đoàn Minh Thành 20/01/98 3 2.5 6 4.3

47 0466171354 Tống Vĩnh Thành 28/05/97 7 5.0 0 2.7

48 0466171355 Nguyễn Hồng Thắng 20/02/97 9 4.5 5 5.2

49 0466171356 Phạm Huỳnh Minh Thắng 01/04/99 9 6.0 6 6.3

50 0466171357 Phạm Minh Thiện 16/02/99 7 5.0 4 4.7

51 0466171358 Chung Tấn Thịnh 10/09/99 7 4.0 5 4.8

52 0466171359 Nguyễn Ngọc Thịnh 15/10/99 9 6.0 6 6.3

53 0466171360 Bùi Hữu Thọ 15/11/99 7 6.5 7 6.8

54 0466171361 Võ Trí Thông 28/06/99 7 5.0 7 6.2

55 0466171363 Nguyễn Minh Thời 30/10/99 7 4.5 6 5.5

56 0466171364 Hồ Văn Tiến 12/07/99 5 6.0 7 6.4

57 0466171366 Nguyễn Trọng Tính 27/08/97 7 5.0 7 6.2

58 0466171367 Đặng Thành Trải 30/08/97 5 2.0 5 3.8

59 0466171369 Lê Đức Trọng 28/09/98 7 5.0 6 5.7

60 0466171370 Nguyễn Bảo Trọng 03/08/99 5 4.0 4 4.1

61 0466171371 Lê Anh Tuấn 20/07/99 9 7.0 6 6.7

62 0466171372 Lê Văn Tuấn 23/03/99 5 2.5 1 2.0

63 0466171373 Phan Văn Tuệ 05/04/98 9 5.5 6 6.1

64 0466171375 Lê Hà Văn 24/10/98 5 3.0 0 1.7
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